
Thứ

Hoạt động

Đón trẻ, chơi

Thể dục sáng

* Nội dung: Động tác hô hấp: 

Hít vào, thở ra. + Tay: 2 tay đưa 

ra trước, lên cao      

+ Bụng- lườn: Nghiêng người 

sang 2 bên 

+ Chân: Bật tách khép chân  


* Mục tiêu: Trẻ thực hiện đúng 

các động tác của bài thể dục 

theo nhịp bài hát

* Chuẩn bị: Sân tập, giày thể 

dục cho trẻ

Hoạt động học 30-40 phút THỂ DỤC

Chạy 15m trong vòng 10s – chạy 

18m trong vòng 10s

TC: Kéo co

KPKH

 Một số con vật sống dưới nước

Hoạt động chơi

 ngoài trời
30-40 phút

Chơi, hoạt động

 ở các góc
40-50 phút

* Nội dung: 

- Góc xây dựng: xây công viên

cây xanh

- Góc học tập: Phân loại một số

con côn trùng có lợi, có hại và tô

màu theo nhóm

- Góc nghệ thuật: Làm anlbum

về một số con côn trùng và chim

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát

về chủ đề

* Mục tiêu: Trẻ biết lấy đồ

chơi ở các góc, nhận vai chơi

và hoàn thành vai chơi

- Trẻ biết xây dựng công viên

xanh

- Trẻ biết phân loại các con vật

theo các dấu hiệu và tô màu

- Trẻ biết làm anlbum về một

số con côn trùng và chim

- Trẻ biết hát đúng giai điệu

nhịp điệu bài hát trong chủ đề

Ăn trưa 60-70 phút

Ngủ trưa 140-150 phút

Ăn phụ 20-30 phút

60-70 phút

LQKTM: Một số con côn trùng 

và chim

Chơi theo ý thích

Nêu gương cuối ngày

TCM: Bắt vịt trên cạn

Sự phát triển của con bướm 

KN: Phòng vệ 1 số con vật

Chơi theo ý thích; Nêu gương 

cuối ngày

Trả trẻ 60-70 phút
Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trò chuyện cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi trẻ ở 

Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, cho trẻ ngồi vào bàn ăn

 không làm rơi vãi thức ănNhận biết ý nghĩa các con số được sử 

Cho trẻ lớn cùng cô sắp sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ. Cho trẻ  


Sau khi ngủ dậy nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay cho 

80-90 phút

Cô đón trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn, cất  

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, lợi ích của một số con vật sống  

QSCCĐ:  Thí nghiệm hạt tiêu chạy trốn; hạt ngô nhảy múa…

TCVĐ: Mèo đuổi chuột, nhảy ra nhảy vào

 CTYT: Chơi với đồ chơi ngoài trời, rơm, bông; lá cây

CHỦ ĐỀ: THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT

Chủ đề nhánh: Động vật sống dưới nước

 Giáo viên phụ trách: Lường Thị  Sinh

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 



LQCC

Làm quen với chữ cái  

b,d,đ

TẠO HÌNH

Xé dán đàn cá bơi

TOÁN

 Tách gộp nhóm có số lượng trong 

phạm vi 5, 9

* Tổ chức hoạt động:

- Cô giới thiệu các góc chơi, nội

dung chơi

- Cho trẻ nhận, thỏa thuận vai chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Kết thúc: Cô nhận xét và cho trẻ

thu dọn đồ chơi

ÔKTC: Ôn chữ cái đã 

học

Chơi ở các góc

Nêu gương cuối ngày

TCTV: Con cá, con cua

Chơi theo ý thích - Vệ 

sinh đồ chơi 

Nêu gương cuối ngày

ÔKTC: Ôn chữ số đã học

Biểu diễn : Vì sao chim hay hót

Nêu gương bé ngoan cuối tuần

Bình cờ phát phiếu bé ngoan

Người lập

Lường Thị Sinh

vi deo về một số con vật sống dưới nước, nghe hát, nghe nhạc. 

lớp, nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ, ông bà

Ban giám hiệu ký duyệt

* Chuẩn bị: 

- Góc xây dựng: Gạch, khối gỗ, cây, hoa, nút 

nhựa,…

- Góc âm nhạc: Xắc xô, phách tre, mõ...

- Góc nghệ thuật: Lá cây, giấy màu, hồ dán, giấy 

A4

- Góc học tập: Một số tranh con vật, màu…

giới thiệu món tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, cách chế biến, động viên trẻ ăn hết xuất 

ăn

đi vệ sinh trước khi ngủ, cho trẻ ngủ đủ giấc, nhắc trẻ thay quầng áo khi bị ướt bẩn

Thứ 5 

 trẻ lớn cùng cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng phục vụ bữa ăn

Thứ 6 

 đồ dùng vào nơi quy định

dưới nước; TCTV "Thủy sản"

* Tổ chức hoạt động:

- Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, đi kết hợp các kiểu chân, chạy nhanh, chạy 

chậm

- Trọng động: Tập theo bài hát"

- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhành quanh sân 1 -2 vòng

 Trò chơi: Thứ 4 nhảy đồng diễn bài "pikachu"

QS cây ban, QS cây chuối...

Vượt chướng ngại vật, ai nhanh nhất

hột hạt, nút nhựa, cát, nước…

Tuần 18: Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026

Bùi Thị Dung

Thời gian thực hiện chủ đề: 3 tuần, từ ngày 29/12/2025 đến ngày 16/01/2026

Thứ 4 
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